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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển Kỳ tuyển dụng giáo viên  
Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc năm 2023 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-SGDĐT ngày 16/6/2023 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông 

Chuyên Vĩnh Phúc năm 2023; 

 Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-SGDĐT ngày 19/7/2023 của Sở GDĐT tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh 

Phúc năm 2023 (Hội đồng tuyển dụng); 

 Căn cứ kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên Trung học phổ thông 

Chuyên Vĩnh Phúc năm 2023. 

 Hội đồng tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc năm 

2023 thông báo một số nội dung như sau: 

1. Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển 

- Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 50. 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển: 50. 

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển: 0. 

(Chi tiết theo danh sách gửi kèm) 

2. Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách kèm theo lưu ý:  

- Chủ động rà soát các thông tin của cá nhân trên danh sách. Nếu phát hiện có 

thông tin cần điều chỉnh, bổ sung, đề nghị phản ánh về Thường trực Hội đồng tuyển dụng 

(Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc). 

- Đối với những thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên: Yêu cầu thí sinh gửi giấy chứng 

nhận ưu tiên về Thường trực Hội đồng tuyển dụng trước ngày thí sinh dự thi Vòng 2. 

Nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Thường trực Hội đồng tuyển dụng 

(Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, 

số điện thoại 0211.3862573, email: phongtccb@vinhphuc.edu.vn; đồng chí Nguyễn 

Thị Thu Phương, Phó Trưởng phòng TCCB-CTTT, số điện thoại 0985.806.313) để 

xem xét, giải quyết. 

Hội đồng tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc thông 

báo để thí sinh biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng tuyển dụng; 
- Cá nhân đăng ký dự tuyển; 
- Ban Giám sát; 
- Website Sở GDĐT; 
- Lưu: VT, TCCB-CTTT (NĐT: 25b) 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT 

Đặng Công Hòa 

mailto:phongtccb@vinhphuc.edu.vn


DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐTD ngày         tháng       năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm 2023) 

 A. Các trường hợp đủ điều kiện dự tuyển (50 người) 

 

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Giáo viên Toán

1 Nguyễn Thị Thúy 05/8/1990 Nữ Kinh
Đồng Ích - Lập 

Thạch - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Toán

Thạc sỹ LL&PPDH bộ môn 

Toán; Cử nhân, ngành Sư phạm 

Toán

Tiếng 

Anh

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/12/1996 Nữ Kinh
Hoàng Lâu - Tam 

Dương - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Toán
Cử nhân, ngành Sư phạm Toán

Tiếng 

Anh

3 Phạm Thị Sơn 21/11/1994 Nữ Kinh
TT Yên Lạc - Yên 

Lạc - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Toán

Thạc sỹ Toán học (Toán giải 

tích); Cử nhân, ngành Sư phạm 

Toán

Tiếng 

Anh

4 Nguyễn Hoàng Anh 16/01/2001 Nam Kinh
Như Thụy - Sông 

Lô - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Toán

Cử nhân, ngành Sư phạm Toán 

(lớp CLC)

Tiếng 

Anh

5 Kim Thị Thu Huệ 11/3/1998 Nữ Kinh

Thôn Yên Lạc 4 - 

Đồng Văn - Yên 

Lạc - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Toán
Cử nhân, ngành Sư phạm Toán

Tiếng 

Anh

6 Trần Thị Soa 25/9/1991 Nữ Kinh

Thôn Đông Sơn - 

Đình Chu - Lập 

Thạch - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Toán

Thạc sỹ Toán học (Toán giải 

tích); Cử nhân ngành Toán học - 

ĐH KHTN - ĐHQGHN

Chứng chỉ 

BD NVSP - 

ĐH SP Hà 

Nội

Tiếng 

Anh

7 Nguyễn Văn Long 08/10/1997 Nam Kinh
Tam Hồng - Yên 

Lạc - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Toán
Cử nhân, ngành Sư phạm Toán

Tiếng 

Anh

8 Nguyễn Thanh Hải 13/4/1984 Nam Kinh
Xuân Lôi - Lập 

Thạch - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Toán

Thạc sỹ Toán học (Toán giải 

tích); Cử nhân, ngành Sư phạm 

Toán

Tiếng 

Anh

9 Tô Thị Quỳnh 10/8/1996 Nữ Kinh
Đồng Tâm -Vĩnh 

Yên - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Toán
Cử nhân, ngành Sư phạm Toán

Tiếng 

Anh

10 Nguyễn Giang Nam 05/12/1995 Nam Kinh
Hội Hợp - Vĩnh 

Yên - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Toán
Cử nhân, ngành Sư phạm Toán

Tiếng 

Anh

11 Kiều Thu Trang 15/8/2000 Nữ Kinh
Đại Đồng - Thạch 

Thất - Hà Nội

Giáo viên 

Toán
Cử nhân, ngành Sư phạm Toán

Tiếng 

Anh

Trình độ chuyên môn
Chứng chỉ 

BD NVSP

Đối 

tượng ưu 

tiên

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

dự thi

Ghi 

chú

Miễn thi

STT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán

Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng



Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12 Nguyễn Thị Huyền 01/4/1996 Nữ Kinh
Tam Phúc - Vĩnh 

Tường - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Toán
Cử nhân, ngành Sư phạm Toán

Tiếng 

Anh

II. Giáo viên Ngữ Văn

1 Nguyễn Thị Thúy Huyền 13/10/1993 Nữ Kinh
Yên Đồng - Yên 

Lạc - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Ngữ văn

Cử nhân, ngành Sư phạm Ngữ 

Văn (lớp CLC)

Tiếng 

Anh

2 Nguyễn Thị Thanh 08/01/1995 Nữ Kinh
Đồng Thịnh - Sông 

Lô - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Ngữ văn

Thạc sỹ, ngành Ngữ văn (Văn 

học Việt Nam); Cử nhân, ngành 

Sư phạm Ngữ Văn

Tiếng 

Anh

3 Nguyễn Thị Hồng 29/7/1998 Nữ Kinh
Đồng Cương - Yên 

Lạc - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Ngữ văn

Cử nhân, ngành Sư phạm Ngữ 

Văn

Tiếng 

Anh

4 Hoàng Hoa Huệ 28/7/1994 Nữ Kinh
Tích Sơn - Vĩnh 

Yên - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Ngữ văn

Thạc sỹ, ngành Ngữ văn (Ngôn 

ngữ học); Cử nhân, ngành Sư 

phạm Ngữ văn

Tiếng 

Anh

5 Phùng Thị Thu Trang 12/10/1997 Nữ Kinh
Trạm Thản - Phù 

Ninh - Phú Thọ

Giáo viên 

Ngữ văn

Cử nhân, ngành Sư phạm Ngữ 

Văn

Tiếng 

Anh

6 Nguyễn Thị Hiền 08/11/1999 Nữ Kinh
Phú Xuân - Bình 

Xuyên - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Ngữ văn

Cử nhân, ngành Sư phạm Ngữ 

Văn

Tiếng 

Anh

7 Đỗ Thị Phương Uyên 23/01/2001 Nữ Kinh
Thiện Kế - Bình 

Xuyên - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Ngữ văn

Cử nhân, ngành Sư phạm Ngữ 

Văn

Tiếng 

Anh

8 Vương Thị Hiền 20/8/1997 Nữ Kinh
An Hòa - Tam 

Dương - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Ngữ văn

Cử nhân, ngành Sư phạm Ngữ 

Văn

Tiếng 

Anh

9 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/5/2001 Nữ Kinh

Hồng Bàng - TT 

Thanh Lãng - Bình 

Xuyên - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Ngữ văn

Cử nhân, ngành Sư phạm Ngữ 

Văn

Tiếng 

Anh

10 Nguyễn Hoàng Linh 05/5/1997 Nữ Kinh
Liên Bảo - Vĩnh 

Yên - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Ngữ văn

Cử nhân, ngành Sư phạm Ngữ 

Văn (lớp CLC)

Tiếng 

Anh

11 Dương Thị Phượng 06/11/1993 Nữ Kinh

Thôn Cẩm Tiến - 

Cẩm La - Quảng 

Yên - Quảng Ninh

Giáo viên 

Ngữ văn

Cử nhân, ngành Sư phạm Ngữ 

Văn

Tiếng 

Anh

Trình độ chuyên môn
Chứng chỉ 

BD NVSP

Đối 

tượng ưu 

tiên

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

dự thi

Ghi 

chú

Miễn thi

STT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán

Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng



Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12 Trần Thị Thanh Tâm 14/04/1995 Nữ Kinh
Xuân Lôi - Lập 

Thạch - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Ngữ văn
Cử nhân, ngành Văn học

Chứng chỉ BD 

NVSP 

(ĐHSP Hà 

Nội 2)

Tiếng 

Anh

13 Nguyễn Thị Tuyết 27/4/1994 Nữ Kinh
Đại Đồng - Vĩnh 

Tường - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Ngữ văn

Cử nhân, ngành Sư phạm Ngữ 

Văn

Tiếng 

Anh

14 Nguyễn Thị Tâm Đan 04/9/1995 Nữ Kinh
Phú Xuân - Bình 

Xuyên - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Ngữ văn

Cử nhân, ngành Sư phạm Ngữ 

Văn

Tiếng 

Anh

15 Đỗ Thị Thanh Huyền 20/7/1989 Nữ Kinh
Xuân Lũng - Lâm 

Thao - Phú Thọ

Giáo viên 

Ngữ văn
Cử nhân, ngành Văn học

Chứng chỉ BD 

NVSP 

(ĐHSP - ĐH 

Đà Nẵng)

Tiếng 

Anh

16 Đỗ Thị Bích Phượng 02/6/1985 Nữ Kinh
Liên Mạc - Mê 

Linh - Hà Nội

Giáo viên 

Ngữ văn

Thạc sỹ, ngành Ngữ văn; Cử 

nhân, ngành Văn học; Đại học 

Ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ BD 

NVSP - 

ĐHSP Hà 

Nội 2

x

17 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/12/1994 Nữ Kinh
Duy Phiên - Tam 

Dương - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Ngữ văn

Cử nhân, ngành Sư phạm Ngữ 

Văn

Tiếng 

Anh

18 Đỗ Thị Tâm 28/7/1994 Nữ Kinh
Tam Hồng - Yên 

Lạc - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Ngữ văn

Cử nhân, ngành Sư phạm Ngữ 

Văn

Tiếng 

Anh

19 Nguyễn Thị Hiền 14/4/1994 Nữ Kinh
Cao Viên - Thanh 

Oai - Hà Nội

Giáo viên 

Ngữ văn

Cử nhân, ngành Sư phạm Ngữ 

Văn

Tiếng 

Anh

III. Giáo viên Anh

1
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng
26/01/1996 Nữ Kinh

Phú Ninh - Thanh 

Vân - Tam Dương - 

Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Tiếng Anh

Cử nhân, ngành Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chỉ BD 

NVSP - ĐH 

SP Hà Nội

x

2 Nguyễn Đăng Thanh 28/12/1998 Nam Kinh
Định Trung - Vĩnh 

Yên - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Tiếng Anh

Cử nhân, ngành Sư phạm 

Tiếng Anh
x

3 Nguyễn Thị Lan 24/5/1991 Nữ Kinh
Bình Xuyên - Vĩnh 

Phúc

Giáo viên 

Tiếng Anh

Thạc sỹ LL&PPGD bộ môn 

Tiếng Anh; Cử nhân, ngành 

Sư phạm Tiếng Anh

x

Ghi 

chú

Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng

Trình độ chuyên môn
Chứng chỉ 

BD NVSP

Đối tượng 

ưu tiên

Miễn thi Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký dự 

thi

STT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán



Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IV. Giáo viên Vật lí

1 Phạm Đình Hoàn 29/7/1993 Nam Kinh
Đồng Ích - Lập 

Thạch - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Vật lí

Thạc sỹ Vật lý (Vật lý lý thuyết 

và Vật lý Toán); Cử nhân, 

ngành Sư phạm Vật lý (lớp 

CLC)

Tiếng 

Anh

2 Nguyễn Thị Dung 16/3/2001 Nữ Kinh
Đồng Văn - Yên 

Lạc - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Vật lí

Cử nhân, ngành Sư phạm Vật 

lý (lớp CLC)

Tiếng 

Anh

3 Nguyễn Thị Nhung 29/9/1999 Nữ Kinh

Hòa Long - TP 

Bắc Ninh - Bắc 

Ninh

Giáo viên 

Vật lí

Cử nhân, ngành Sư phạm Vật 

lý

Tiếng 

Anh

4 Bùi Thị Thu 04/7/1992 Nữ Kinh
An Hòa - Tam 

Dương - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Vật lí

Thạc sỹ Vật lý (Vật lý chất 

rắn); Cử nhân, ngành Sư phạm 

Vật lý

Tiếng 

Anh

5 Trần Thị Thúy 09/9/1994 Nữ Kinh
Khai Quang - Vĩnh 

Yên - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Vật lí

Cử nhân, ngành Sư phạm Vật 

lý

Tiếng 

Anh

6 Nguyễn Thu Giang 25/8/2000 Nữ Kinh

Xuân Đán - Đồng 

Ích - Lập Thạch - 

Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Vật lí

Cử nhân, ngành Sư phạm Vật 

lý

Tiếng 

Anh

7 Trần Việt Hùng 17/9/1992 Nam Kinh
Bạch Hạc - Việt Trì 

- Phú Thọ

Giáo viên 

Vật lí

Thạc sỹ LL&PPGD bộ môn 

Vật lý; Cử nhân, ngành Sư 

phạm Vật lý

Tiếng 

Anh

8 Nguyễn Thị Ngọc 20/8/1998 Nữ Kinh
Hội Hợp - Vĩnh 

Yên - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Vật lí

Cử nhân, ngành Sư phạm Vật 

lý

Tiếng 

Anh

9 Nguyễn Thị Thu Vân 15/04/1993 Nữ Kinh

Thôn Ngọc Thụ - 

Bồ Lý - Tam Đảo - 

Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Vật lí

Thạc sỹ Khoa học vật chất 

(Vật lý lý thuyết và Vật lý 

Toán); Cử nhân, ngành Sư 

phạm Vật lý

Tiếng 

Anh

Ghi 

chú

Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng

Trình độ chuyên môn
Chứng chỉ 

BD NVSP

Đối tượng 

ưu tiên

Miễn thi Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký dự 

thi

STT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán



 

 
 B. Các trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển: Không.  

 

Ghi chú: Chứng chỉ BD NVSP: Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

 

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 Nguyễn Văn Quý 28/10/1988 Nam Kinh
Thanh Lãng - Bình 

Xuyên - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Vật lí
Cử nhân, ngành Sư phạm Vật lý

Con của  

người hoạt 

động kháng 

chiến bị 

nhiễm chất 

độc hóa học

Tiếng 

Anh

11 Vũ Thị Hoa 04/12/1994 Nữ Kinh
Thanh Hà - Thanh 

Liêm - Hà Nam

Giáo viên 

Vật lí
Cử nhân, ngành Sư phạm Vật lý

Tiếng 

Anh

12 Nguyễn Thị Bích Liên 10/3/1994 Nữ Kinh
Tam Hợp - Bình 

Xuyên - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Vật lí
Cử nhân, ngành Sư phạm Vật lý

Tiếng 

Anh

13 Nguyễn Đức Mạnh 14/12/2001 Nam Kinh
Sơn Vi - Lâm Thao 

- Phú Thọ

Giáo viên 

Vật lí
Cử nhân, ngành Sư phạm Vật lý

Tiếng 

Anh

14 Phạm Thị Dung 22/8/1997 Nữ Kinh
Hoạt Giang - Hà 

Trung - Thanh Hóa

Giáo viên 

Vật lí
Cử nhân, ngành Sư phạm Vật lý

Tiếng 

Anh

V. Giáo viên Tin

1 Nguyễn Duy Quang 27/12/1989 Nam Kinh
Kim Xá - Vĩnh 

Tường - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Tin học
Cử nhân, ngành Tin học

Chứng chỉ 

BD NVSP - 

ĐH SP Hà 

Nội 2

x
Tiếng 

Anh

2 Tạ Thị Hương 15/11/1994 Nữ Kinh
Chấn Hưng - Vĩnh 

Tường - Vĩnh Phúc

Giáo viên 

Tin học

Thạc sỹ máy tính (Khoa học 

máy tính); Cử nhân, ngành Sư 

phạm Tin học

x
Tiếng 

Anh

Trình độ chuyên môn
Chứng chỉ 

BD NVSP

Đối 

tượng ưu 

tiên

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

dự thi

Ghi 

chú

Miễn thi

STT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán

Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng
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